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	ĐỀ CHÍNH THỨC


Mã đề 801 (Đề thi gồm 03 trang) 
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: GDCD – Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút.
Ngày kiểm tra 18/12/2025
Tiết PPCT: 17


Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra, không làm vào đề!
PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án.
Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên?
	A. Dùng nhiều năng lượng hóa thạch, hạn chế dùng năng lượng tái tạo.
	B. Chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường.
	C. Tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân.
	D. Sử dụng túi vải, giấy,… để gói, đựng sản phẩm thay cho túi ni-lông.
Câu 2. Lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân bao gồm bao nhiêu bước?
	A. 8 bước.	B. 9 bước.	C. 6 bước.	D. 7 bước.
Câu 3. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc bảo vệ lẽ phải?
	A. Hạn chế sự phát triển của cá nhân và cộng đồng.
	B. Giúp mỗi người có cách ứng xử phù hợp.
	C. Củng cố niềm tin của con người vào cộng đồng.
	D. Góp phần làm lành mạnh mối quan hệ xã hội.
Câu 4. Hành vi nào sau đây không phải là biểu hiện của việc tôn trọng và bảo vệ lẽ phải?
	A. Phê phán những thái độ, hành vi đi ngược lại lẽ phải.
	B. Điều chỉnh suy nghĩ, hành vi theo hướng tích cực.
	C. Chỉ bảo vệ lẽ phải khi nhận được lợi ích cho bản thân.
	D. Tôn trọng, ủng hộ, tuân theo những điều đúng đắn.
Câu 5. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ:
	A. Vùng miền này sang vùng miền khác.
	B. Thế hệ này sang thế hệ khác.
	C. Địa phương này sang địa phương khác.
	D. Đất nước này sang đất nước khác.
Câu 6. Hành vi nào dưới đây đã vi phạm với quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?
	A. Khai thác rừng trồng theo quy hoạch của nhà nước.
	B. Sử dụng tiết kiệm điện, nước và các loại khoáng sản.
	C. Tố cáo hành vi khai thác khoáng sản trái phép.
	D. Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng.
Câu 7. Căn cứ vào tiêu chí nào để phân loại mục tiêu cá nhân thành: mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn?
	A. Khả năng thực hiện.	B. Lĩnh vực thực hiện.
	C. Năng lực thực hiện.	D. Thời gian thực hiện.
Câu 8. Câu ca dao “Dù cho đất đổi trời thay/ Trăm năm vẫn giữ lòng ngay với đời” phản ánh về vấn đề gì?
	A. Bảo vệ lẽ phải.	B. Thay đổi để thích nghi.
	C. Dũng cảm, kiên cường.	D. Uống nước nhớ nguồn.
Câu 9. Bạn S (14 tuổi) đặt mục tiêu đến năm 24 tuổi sẽ trở thành nhà văn viết truyện cho thiếu nhi. Theo em, mục tiêu cá nhân của bạn S thuộc loại mục tiêu nào sau đây?
	A. Mục tiêu sức khỏe.	B. Mục tiêu ngắn hạn.
	C. Mục tiêu sự nghiệp.	D. Mục tiêu tài chính.
Câu 10. Đối với sự phát triển của con người, truyền thống dân tộc góp phần vào quá trình:
	A. Duy trì hạnh phúc gia đình.	B. Thúc đẩy kinh tế - xã hội.
	C. Phát triển của mỗi cá nhân.	D. Hội nhập của đất nước.
Câu 11. Mục tiêu cá nhân có thể được phân loại theo thời gian, gồm:
	A. Mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn.
	B. Mục tiêu sức khỏe và cống hiến xã hội.
	C. Mục tiêu trung hạn và mục tiêu dài hạn.
	D. Mục tiêu học tập và mục tiêu tài chính.
Câu 12. Một trong những lễ hội truyền thống của người Thái, Lào và người Khơ-me là:
	A. Lễ hội pháo hoa Busan.	B. Lễ hội Rio Carnival.
	C. Lễ hội Té nước.	D. Lễ hội hoa anh đào.
Câu 13. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
	A. Để bảo vệ cây trồng thì phải phun nhiều thuốc trừ sâu hóa học.
	B. Muốn phát triển kinh tế thì phải chấp nhận môi trường bị ô nhiễm.
	C. Bảo vệ môi trường, tài nguyên là vấn đề cấp bách của mỗi quốc gia.
	D. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm riêng của nhà nước.
Câu 14. Câu tục ngữ nào dưới đây có ý nghĩa phê phán thái độ lười biếng trong lao động?
	A. “Một giọt máu đào hơn ai nước lã”.	B. “Đi cuốc đau tay, đi cày mỏi gối”.
	C. “Năng nhặt chặt bị”.	D. “Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ”.
Câu 15. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm thực hiện hành vi nào dưới đây?
	A. Sử dụng các nguồn năng lượng sạch.
	B. Khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên.
	C. Đổ chất thải, chất độc hại ra môi trường.
	D. Khai thác hợp lí nguồn lợi thủy - hải sản.
Câu 16. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tầm quan trọng của môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
	A. Là điều kiện thiết yếu cho sự tồn tại, phát triển của con người.
	B. Là cơ sở để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.
	C. Là yếu tố duy nhất thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển.
	D. Tạo cho con người phương tiện sinh sống.
Câu 17. Một cá nhân lao động sáng tạo thì trong công việc họ luôn luôn có xu hướng:
	A. Sao chép kết quả người khác.	B. Chờ đợi kết quả người khác.
	C. Tìm tòi, cải tiến phương pháp.	D. Hưởng lợi từ việc làm của bạn bè
Câu 18. Hanbok là trang phục truyền thống của người dân ở đất nước nào?
	A. Nam Phi.	B. Hàn quốc.	C. Tây Ban Nha.	D. Bồ Đào Nha.
Câu 19. Câu tục ngữ nào sau đây phản ánh về việc bảo vệ lẽ phải?
	A. Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn.
	B. Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay.
	C. Gió chiều nào theo chiều ấy.
	D. Miệng nam mô, bụng bồ dao găm.
Câu 20. “Những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
	A. Lẽ phải.	B. Luân lí.	C. Đạo đức.	D. Lí tưởng.
PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý A),B),C),D) học sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai.
[bookmark: _Hlk180562844]Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
“Dưới thời Trần Dụ Tông, triều chính, đất nước rối ren. Vua ham mê tửu sắc, trong triều nhóm quyền gian liên kết hoành hành, bên ngoài giặc giã dấy lên cướp bóc, người dân đói khổ. Nhìn chính sự bê bối, nhà giáo Chu Văn An phẫn nộ. Ông đã viết Thất trảm sớ dâng vua đề xuất chém 7 tên quyền thần gian nịnh.
Tấu sớ của Chu Văn An bị vua Trần Dụ Tông phớt lờ, không trả lời. Tuy vậy, nó đã gây tiếng vang lớn. Theo quy chế của vương triều phong kiến, chỉ quan Ngự sử mới được quyền can gián vua, những người khác không có trách nhiệm này, không được phép lên tiếng.  Do Thất trảm sớ không được thực hiện, Chu Văn An đã lui về ở ẩn tại núi Phượng Hoàng, Chí Linh, Hải Dương tiếp tục công việc dạy học”
                                            (Theo báo vnexpress ngày 17/7/2017)

	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	A
	Vì muốn đạt được lợi ích cá nhân nên thầy giáo Chu Văn An đã dâng tấu sớ, vạch tội 7 viên quan trong triều đình?
	
	

	B
	Việc vua Trần Dụ Tông phớt lờ tấu sớ cho thấy lẽ phải luôn thuộc về người có quyền?
	
	

	C
	Việc dâng tấu sớ cho thấy thầy giáo Chu Văn An luôn đặt lợi ích dân tộc, đất nước lên hàng đầu? 
	
	

	D
	Thầy Chu Văn An là người dũng cảm, dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải?
	
	


Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
 Ngày 1-4-2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu đến hết năm 2025, cả nước trồng được 1 tỉ cây xanh, trong đó 690 triệu cây trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn, 310 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.
(Theo Quyết định số 524/QĐ/TTg ngày 1-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ)
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	A
	Đề án trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 của Chính phủ chỉ với mục đích làm đẹp cảnh quan môi trường.
	
	

	B
	Trồng nhiều cây xanh ở đô thị và vùng nông thôn giúp cải thiện việc ô nhiễm môi trường
	
	

	C
	Không chỉ vùng nông thôn và đô thị, mà việc trồng cây xanh cần phải được diễn ra ở tất cả mọi nơi
	
	

	D
	Qua đề án trên ta thấy, Chính phủ rất coi trọng việc bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu
	
	


PHẦN III: TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Em hãy nêu những việc cần làm để bảo vệ lẽ phải?
Câu 2 (2 điểm): Trên đường đi học về, H và Đ phát hiện một chiếc ô tô đang đổ phế thải xuống bờ mương thoát nước của xóm mình. H rủ Đ đi báo công an xã nhưng Đ từ chối....
- Em hãy nhận xét về hành vi của các nhân vật trong tình huống trên?
- Nếu là H, em sẽ làm gì?
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